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 Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phan Thanh Nguyễn. 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Nguyễn Văn Hậu. 

2. Ông Bùi Đức Nam. 

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước – Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Bà Đỗ Thị Thu Hoàn - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 
564/2020/HSPT ngày 11/11/2020 đối với bị cáo Lưu Phùng M do có kháng cáo 
của bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 đối với bản án hình 
sự sơ thẩm số 69/2020/HS-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân Quận 6. 

Bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị: 

Lưu Phùng M, sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi thường 
trú: 6Q’ đường H, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 
buôn bán; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; giới tính: 
nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu V và bà Nguyễn Thị H; chưa có vợ, 
con; tiền án, tiền sự: không. Bị tạm giữ ngày 22/6/2020, đến ngày 01/7/2020 
được thay đổi bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 15/6/2020, khi đi ngang qua sạp bán văn 
phòng phẩm C7 của ông Nguyễn Văn Trung, số 34C Tháp Mười, Phường 2, 
Quận 6, Lưu Phùng M thấy bên hông sạp có để nhiều thùng hàng mà không có 
người trông coi, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện ý định, M đến lấy 
01 thùng bút bi gel xóa Thiên Long nhãn hiệu TP-GELE01 (bên trong có 48 
hộp, mỗi hộp có 20 cây) chất lên xe gắn máy biển số 59L2-860.58 chở về nhà 
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cất giấu. Đến ngày 17/6/2020, M đem thùng bút bi này đến sạp bán tạp hóa Vĩnh 
Tiên - Số 971 Chợ Bình Tây, Phường 2, Quận 6 bán cho bà Nguyễn Đặng Thủy 
Tiên với giá 5.000.000 đồng.  

Sau khi phát hiện thấy mất thùng bút bi, ông Nguyễn Văn Trung kiểm tra 
Camera ghi hình thì phát hiện Lưu Phùng M chính là người đã lấy trộm nên đi 
tìm. Khoảng 13 giờ ngày 21/6/2020, ông Trung phát hiện M đang ở khu vực 
giao lộ đường Tháp Mười - Nguyễn Hữu Thận nên báo Công an Phường 2, 
Quận 6 bắt giữ. 

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Phùng M khai nhận hành vi phạm tội như trên 
và nộp lại 4.500.000 đồng là tiền bán thùng bút bi chưa tiêu xài hết.   

Vật chứng thu giữ: 01 chiếc xe gắn máy biển số 59L2-860.58; 01 Giấy 
đăng ký xe môtô, xe máy biển số 59L2-860.58 (mang tên Lưu Phùng M); 01 nón 
bảo hiểm màu trắng đen; 01 đôi dép và số tiền 4.500.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 68/KL-HĐĐGTS ngày 27 tháng 8 năm 
2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 6 đã kết luận: 48 hộp 
bút bi gel xóa Thiên Long nhãn hiệu TP-GELE01 (mỗi hộp có 20 cây) tại thời 
điểm ngày 15/6/2020 trị giá 5.760.000 đồng.  

Bà Nguyễn Đặng Thủy Tiên là người đã mua 48 hộp bút bi gel xóa Thiên 
Long nhãn hiệu TP-GELE01 từ Lưu Phùng M nhưng bà Tiên không biết đó là 
tài sản do phạm tội mà có, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình 
sự.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 69/2020/HS-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án 
nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Lưu Phùng M phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 
và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt 
Lưu Phùng M 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 
01 (một) năm 06 (sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo Lưu Phùng M cho Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo 
Lưu Phùng M có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 
giám sát và giáo dục bị cáo Lưu Phùng M.  

Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi 
nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi 
hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 
vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án 
treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 
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Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 
bổ sung năm 2017; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2015.  

- Tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc xe gắn máy biển 
số 59L2-860.58, kèm theo 01 (một) Giấy đăng ký xe môtô, xe máy biển số 
59L2-860.58, mang tên Lưu Phùng M và 4.500.000 đồng. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 
tịch thu tiêu hủy: 01 (một) nón bảo hiểm màu trắng đen; 01 (một) đôi dép. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo 
luật định. 

Ngày 14/10/2020, bị cáo Lưu Phùng M có đơn kháng cáo bản án hình sự 
sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 6, đề nghị xem xét cho bị cáo được nhận lại 
số tiền 4.500.000 đồng và chiếc xe gắn máy biển số 59L2-860.58 để làm phương 
tiện đi lại. 

Ngày 12/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 có Quyết định kháng 
nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKS-Q6 kháng nghị một phần bản án hình sự sơ 
thẩm của Tòa án nhân dân Quận 6, đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh sửa bản án, tuyên trả lại số tiền 4.500.000 đồng cho bị cáo Lưu Phùng M.  

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Lưu Phùng M đã thừa nhận 
các hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xác định bản án sơ thẩm đã áp dụng đúng các căn cứ pháp luật để xét xử bị 
cáo Lưu Phùng M 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh “Trộm cắp tài 
sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có 
kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 kháng nghị trong thời hạn luật định. 
Đối với kháng cáo của bị cáo xin được nhận lại chiếc xe gắn máy biển số 59L2-
860.58, do chiếc xe này được bị cáo sử dụng để cất giữ, vận chuyển tài sản trộm 
cắp được nên đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội. Tòa án cấp sơ 
thẩm tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với chiếc xe gắn máy biển 
số 59L2-860.58 là đúng quy định. Riêng nội dung kháng cáo và kháng nghị của 
Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, nhận thấy bản án sơ thẩm tuyên tịch thu, nộp vào 
ngân sách nhà nước số tiền 4.500.000 đồng thu giữ của bị cáo Lưu Phùng M, 
trong khi bị cáo đã bồi thường cho bị hại Nguyễn Văn Trung số tiền 5.000.000 
đồng, là buộc bị cáo M phải nộp 02 lần tiền, gây bất lợi cho bị cáo. Vi phạm 
hướng dẫn tại Mục 7 Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm 
b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng nghị số 
01/QĐ-VKS-Q6 ngày 12/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, chấp nhận 
một phần kháng cáo của bị cáo Lưu Phùng M, sửa bản án sơ thẩm, tuyên trả lại số 
tiền 4.500.000 đồng cho bị cáo Lưu Phùng M. 

Bị cáo Lưu Phùng M không tranh luận, chỉ nói lời sau cùng xin được 
hưởng án treo để có điều kiện ở ngoài nuôi con. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 6, 
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân Quận 6, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân Quận 
6, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 
tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản ghi 
lời khai, bị cáo đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, 
nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Lưu Phùng M đã thừa 
nhận hành vi sai trái do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Cụ 
thể: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/6/2020, lợi dụng sự sơ hở, Lưu Phùng M đã 
lén lút lấy trộm của ông Nguyễn Văn Trung 01 thùng bút bi gel xóa Thiên Long 
nhãn hiệu TP-GELE01 (bên trong có 48 hộp, mỗi hộp có 20 cây) trị giá 
5.760.000 đồng tại bên hông sạp bán văn phòng phẩm - Số 34C đường Tháp 
Mười, Phường 2, Quận 6 rồi chất lên xe gắn máy biển số 59L2-860.58 chở về 
cất giấu và đem đi bán.  

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lưu Phùng M về tội “Trộm 
cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 
năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Xét tính chất mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo thì mức án 09 
(chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản đối với bị cáo 
Lưu Phùng M mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt là thỏa đáng, tương xứng với 
hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo không có kháng cáo, Viện kiểm sát không 
có kháng nghị về phần hình phạt nên cấp phúc thẩm không xem xét. 

[4] Đối với kháng cáo của bị cáo Lưu Phùng M về đề nghị xin nhận được 
nhận lại chiếc xe hai bánh gắn máy biển số 59L2-860.58. Do chiếc xe này được 
bị cáo sử dụng để cất giữ, vận chuyển tài sản sau khi trộm cắp được để đem đi 
bán nên chiếc xe này là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội. Tòa án 
cấp sơ thẩm đã căn cứ vào quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật 
hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu 
sung vào ngân sách nhà nước đối với chiếc xe gắn máy trên là đúng quy định. Vì 
vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận nội dung kháng cáo xin được nhận lại xe 
của bị cáo Lưu Phùng M. 

[5] Đối với kháng cáo của bị cáo Lưu Phùng M xin được nhận lại số tiền 
4.500.000 đồng và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Quận 6: 

Xét bản án sơ thẩm tuyên tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 
4.500.000 đồng thu giữ của bị cáo Lưu Phùng M, trong khi bị cáo đã bồi thường 
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cho bị hại Nguyễn Văn Trung số tiền 5.000.000 đồng, là buộc bị cáo Minh phải 
nộp 02 lần tiền, gây bất lợi cho bị cáo 

Hội đồng xét xử xét thấy, bản án sơ thẩm xác định tài sản của bị hại 
Nguyễn Văn Trung bị thiệt hại theo kết luận định giá là trị giá 5.760.000 đồng 
nhưng bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho ông Trung số tiền 5.000.000 đồng. 
Ngày 17/9/2020, ông Trung đã có đơn không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì 
thêm trước khi mở phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo bán tài sản trộm cắp là 01 thùng 
bút bi gel xóa Thiên Long nhãn hiệu TP-GELE01 được 5.000.000 đồng, còn lại 
4.500.000 đồng chưa tiêu xài hết, nhưng bị cáo đã sử dụng tiền của mình bồi 
thường trả lại cho bị hại theo thỏa thuận. Số tiền 4.500.000 đồng chỉ được xem 
là số tiền thu lợi bất chính khi người bị hại không yêu cầu bồi thường. 

Do đó, việc Tòa cấp sơ thẩm xác định số tiền bị cáo bán tài sản trộm cắp 
được trong trường hợp này là tiền thu lợi bất chính và tuyên tịch thu, nộp vào 
ngân sách nhà nước là không đúng, gây bất lợi cho bị cáo. Vi phạm hướng dẫn 
tại Mục 7 Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị số 
01/QĐ-VKS-Q6 ngày 12/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, chấp 
nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lưu Phùng M, sửa bản án sơ thẩm, tuyên 
trả lại số tiền 4.500.000 đồng cho bị cáo Lưu Phùng M. 

Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Lưu Phùng M không phải chịu án phí 
hình sự phúc thẩm. 

Các vấn đề khác không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự;  

Chấp nhận kháng nghị số 01/QĐ-VKS-Q6 ngày 12/10/2020 của Viện 
kiểm sát nhân dân Quận 6, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lưu Phùng 
M, sửa bản án sơ thẩm số 69/2020/HS-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân 
Quận 6. 

Tuyên bố bị cáo Lưu Phùng M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 
và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt 
Lưu Phùng M 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 
01 (một) năm 06 (sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Giao bị cáo Lưu Phùng M cho Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị 
cáo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì thực hiện 
theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 
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Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần 
trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của 
bản án đã cho hưởng án treo. 

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 
Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:  

- Trả lại cho bị cáo Lưu Phùng M số tiền 4.500.000 (bốn triệu năm trăm 
ngàn) đồng. 

- Tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước: Tịch thu, sung vào ngân sách 
nhà nước 01 (một) chiếc xe gắn máy biển số 59L2-860.58, số khung: 
RL9S1GJBKAS000023, số máy: VZS1P52QMJG000023 (loại xe hai bánh từ 
50-175cm3, nhãn hiệu UMV, số loại SELENA, sơn màu Đỏ, dung tích 124) 
kèm theo 01 (một) Giấy đăng ký xe môtô, xe máy biển số 59L2-860.58, mang 
tên Lưu Phùng M. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) nón bảo hiểm màu trắng đen; 01 (một) đôi 
dép. 

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số: 132/PNK ngày 30/6/2020; Giấy nộp 
tiền ngày 10/9/2020 và Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/9/2020 của Công 
an Quận 6; Quyết định chuyển vật chứng số: 36/QĐ-VKS-Q6 ngày 15/9/2020 
của Viện kiểm sát nhân dân Quận 6).  

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
Hội bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND TC; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP. HCM; 
- VKSND Quận 6; 
- CC THA Quận 6; 
- Bị cáo; 
- TAND Quận 6; 
- Công an Quận 6; 
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; 
- UBND nơi bị cáo cư trú; 
- Sở tư pháp; 
- Lưu, hình sự, hồ sơ     (20) 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 

Phan Thanh Nguyễn 

 


